Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.000512
Số quyết định: 838/QĐ-BTP
Tên thủ tục: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp
Trình tự thực hiện: 

Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bằng hình thức trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.
Cơ quan tiến hành tố tụng nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả bản điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp (đối với trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp).
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
10 Ngày
	
Phí : 0 Đồng (Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
	
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

	
Trực tiếp
	
15 Ngày
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

	
Trực tiếp
	
24 Giờ
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

	
Trực tuyến
	
10 Ngày
	
Phí : 0 Đồng
	
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

	
Trực tuyến
	
15 Ngày
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

	
Trực tuyến
	
24 Giờ
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

	
Dịch vụ bưu chính
	
10 Ngày
	
Phí : 0 Đồng
	
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
15 Ngày
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

	
Dịch vụ bưu chính
	
24 Giờ
	
Phí : 0 Đồng
	
Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo Thông tư 06/2024/TT-BTP (Mẫu số 05/2024/LLTP)
	
Mẫu số 05.2024. LLTP.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử tương tác theo Thông tư 06/2024/TT-BTP (Mẫu số 14/2024/LLTP)
	
Mẫu số 14.2024.LLTP.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Tư pháp
Địa chỉ tiếp nhận HS: Số 9 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan công an, Cơ quan khác, Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
28/2009/QH12
	
Luật 28/2009/QH12
	
17-06-2009
	
Quốc Hội

	
111/2010/NĐ-CP
	
Nghị định 111/2010/NĐ-CP
	
23-11-2010
	
Chính phủ

	
13/2011/TT-BTP
	
Thông tư 13/2011/TT-BTP
	
27-06-2011
	
Bộ Tư pháp

	
04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
	
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP
	
10-05-2012
	
Bộ Quốc phòng

	
16/2013/TT-BTP
	
Thông tư 16/2013/TT-BTP
	
11-11-2013
	
Bộ Tư pháp

	
244/2016/TT-BTC
	
Thông tư 244/2016/TT-BTC
	
11-11-2016
	
Bộ Tài chính

	
45/2016/QĐ-TTg
	
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
	
19-10-2016
	

	
68/2020/QH14
	
Luật 68/2020/QH14
	
13-11-2020
	

	
61/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 61/2018/NĐ-CP
	
23-04-2018
	

	
45/2020/NĐ-CP
	
Nghị định 45/2020/NĐ-CP
	
08-04-2020
	

	
51/2019/QH14
	
Luật 51/2019/QH14
	
25-11-2019
	

	
42/2022/NĐ-CP
	
Nghị định 42/2022/NĐ-CP
	
24-06-2022
	

	
107/2021/NĐ-CP
	
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
	
06-12-2021
	
Chính phủ

	
06/2024/TT-BTP
	
Thông tư 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, mẫu sổ lý lịch tư pháp
	
19-06-2024
	
Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	
26/2023/QH15
	
Luật Căn cước
	
27-11-2023
	
Quốc Hội


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
